
     TRƯỜNG THCS CAO THẮNG

Stt Lớp Ngày sinh GT Tổ dân phố Phường Điện thoại LL

1 Nguyễn Thị Bảo 7/4 12/06/2004 Nữ 34 AHT 01213659067

2 Phan Thị Mỹ Đức 7/4 17/12/2004 Nữ 14 AHT 09357561
3 Ngô Thị Nhật Hạ 7/4 04/08/2004 Nữ 44 AHT 01224268337
4 Nguyễn Tường Gia Hân 7/4 09/04/2004 Nữ 44 AHT 01282757933
5 Dương Thúy Hằng 7/4 20/10/2004 Nữ 38 AHT 01667024215
6 Nguyễn Văn Duy Hậu 7/4 22/03/2004 Nam 63 AHT 0914082519
7 Nguyễn Hậu 7/4 29/04/2004 Nam 28 AHT 0905722563
8 Hà Hồng Hiển 7/4 11/01/2004 Nam 40 AHT 0935006132
9 Hồ Ngọc Phúc Khang 7/4 14/06/2004 Nam 16 AHT 0905434373

10 Lê Đinh Duy Khánh 7/4 16/11/2004 Nam 04 AHT 0905947269
11 Nguyễn Ngọc Khiêm 7/4 12/04/2004 Nam 41 AHT 01287777226
12 Phan Hùng Vũ Linh 7/4 31/10/2004 Nam 14 AHT 0935637730
13 Hồ Văn Minh 7/4 25/04/2004 Nam 68 AHT 0511.3946582
14 Hoàng Quang Thành Minh 7/4 07/04/2004 Nam 09 AHT 0932579766
15 Đặng Thị Diễm My 7/4 23/06/2004 Nữ 28 AHT 01667675172
16 Lê Trần Ánh Nguyệt 7/4 29/12/2004 Nữ 22 AHT 0905159054
17 Ngô Sỹ Thanh Nhẫn 7/4 30/05/2004 Nam 38 NHĐ 0905424394
18 Mai Văn Phi 7/4 19/09/2003 Nam 16 AHT 0905711820
19 Đoàn Công Phương 7/4 25/04/2003 Nam 16 AHT 01224447630
20 Võ Thiên Tài 7/4 27/11/2004 Nam 15 AHT 0905785328
21 Nguyễn Minh Tâm 7/4 25/5/2004 Nam 30 Mỹ An 0905706774
22 Nguyễn Hà Quốc Thắng 7/4 06/112004 Nam 14 AHT 0905693210
23 Lê Đức Thành 7/4 20/11/2004 Nam 47 AHT 0905998852
24 Huỳnh Thị Thu Thảo 7/4 11/08/2004 Nữ 71 AHT 01213547174
25 Nguyễn Trần Hữu Thuận 7/4 05/06/2004 Nam 4 AHT 0935756381
26 Phạm Thị Bích Trâm 7/4 15/08/2004 Nữ 44 AHT 01227531699
27 Nguyễn Huỳnh Bảo Trân 7/4 05/09/2003 Nữ 49 AHT 0935203039
28 Phùng Thị Kim Triều 7/4 01/05/2004 Nữ 03 Nguyễn Thông AHT 0906403947
29 Nguyễn Thị Thúy Vân 7/4 28/01/2004 Nữ 04 AHT 01213983052
30 Lương Huỳnh Hồng Vân 7/4 05/04/2004 Nữ 67 AHT 0903579505
31 Huỳnh Vinh 7/4 10/02/2004 Nam 28 AHT 0905475621
32 Đỗ Trọng Quang Vinh 7/4 17/12/2003 Nam 45 AHT 01666453987
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